
DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NẰM TRONG PHẠM VI THU HỒI (ĐỢT 1)
Công trình: Khu dân cư thôn Bưa + Nghiệu, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Địa điểm: Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số: 267/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

STT Tên chủ sử dụng, quản lý
đất

Địa chỉ thửa
đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Tổng diện
tích thu
hồi (m2)

Phân theo loại đất Nhóm đất phi nông nghiệp

Ghi chú

Tổng diện
tích đất

nông
nghiệp
(m2)

Trong đó Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp
(m2)

Trong đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất chuyên
trồng lúa

nước
(LUC)

Đất nuôi
trồng thủy

sản
(NTS)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất thủy
lợi (DTL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng cộng 18.417,6 17.170,5 14,1 54,8 17.045,6 56,0 1.247,1 1.021,3 225,8

Đất hộ gia đình, cá nhân 17.170,5 17.170,5 14,1 54,8 17.045,6 56,0 - - -

Đất tổ chức 1.247,1 - - - - - 1.247,1 1.021,3 225,8

1 Phùng Văn Cửu Nghiệu 40,4 40,4 - - 40,4 - - - -

1 1 40,4 40,4 40,4

2 Phùng Văn Ngọc Nghiệu 1.160,7 1.160,7 - - 1.160,7

1 3 1.118,4 1.118,4 1.118,4

1 67 35,8 35,8 35,8

1 68 6,5 6,5 6,5

3 Hoàng Đức Nhân Nghiệu 675,8 675,8 - - 675,8

1 9 675,8 675,8 675,8

4 Lương Văn Phòng Nghiệu 1.763,4 1.763,4 - - 1.763,4

1 12 1.305,6 1.305,6 1.305,6

1 38 216,9 216,9 216,9

1 47 240,9 240,9 240,9

5 Lý Văn Điện Nghiệu 93,8 93,8 - - 93,8

1 36 93,8 93,8 93,8

6 Phùng Văn Sường Nghiệu 585,9 585,9 - - 585,9

1 23 330,6 330,6 330,6

1 25 255,3 255,3 255,3

7 Lý Văn Lưu Bưa 437,7 437,7 - - 381,7 56,0

1 7 56,0 56,0 56,0

1 21 3,4 3,4 3,4

1 22 378,3 378,3 378,3Page 1
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8 Hoàng Văn Hạt Bưa 1.372,9 1.372,9 - - 1.372,9

1 10 424,5 424,5 424,5

1 35 948,4 948,4 948,4

9 Lý Văn Minh Bưa 61,7 61,7 - - 61,7

1 18 61,7 61,7 61,7

10 Lý Văn Phương Bưa 265,8 265,8 14,1 - 251,7 - -

1 24 251,7 251,7 251,7

14,1 14,1 14,1

11 Hoàng Văn Điện Bưa 630,9 630,9 - - 630,9

1 15 630,9 630,9 630,9

12 Lương Văn Cận Bưa 826,6 826,6 - - 826,6

1 16 306,3 306,3 306,3

1 20 315,8 315,8 315,8

1 29 204,5 204,5 204,5

13 Hoàng Văn Nguyên Bưa 630,1 630,1 - - 630,1

1 26 630,1 630,1 630,1

14 Hoàng Văn Vinh Bưa 1.350,8 1.350,8 - - 1.350,8

1 27 423,8 423,8 423,8

1 28 927,0 927,0 927,0

15 Lý Công Nghị Bưa 240,4 240,4 - 54,8 185,6

1 30 97,3 97,3 97,3

1 49 54,8 54,8 54,8

1 53 88,3 88,3 88,3

16 Lý Văn Linh Bưa 614,2 614,2 - - 614,2

1 31 174,4 174,4 174,4

1 62 439,8 439,8 439,8

STT Tên chủ sử dụng, quản lý
đất

Địa chỉ thửa
đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Tổng diện
tích thu
hồi (m2)

Phân theo loại đất Nhóm đất phi nông nghiệp

Ghi chú

Tổng diện
tích đất

nông
nghiệp
(m2)

Trong đó Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp
(m2)

Trong đó

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất bằng
trồng cây
hàng năm

khác
(BHK)

Đất chuyên
trồng lúa

nước
(LUC)

Đất nuôi
trồng thủy

sản
(NTS)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất thủy
lợi (DTL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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17 Ngọc Văn Vinh Bưa 1.352,5 1.352,5 - - 1.352,5

1 32 608,5 608,5 608,5

1 69 11,8 11,8 11,8

1 48 172,7 172,7 172,7

1 43 558,7 558,7 558,7

1 70 0,8 0,8 0,8

18 Lý Công Nghinh Bưa 666,7 666,7 - - 666,7

1 34 277,4 277,4 277,4

1 41 246,3 246,3 246,3

1 61 121,4 121,4 121,4

1 71 21,6 21,6 21,6

19 Lý Văn Chinh Bưa 183,0 183,0 - - 183,0

1 37 183,0 183,0 183,0

20 Lý Văn Oanh Bưa 47,3 47,3 - - 47,3

1 39 47,3 47,3 47,3

21 Hoàng Văn Tài Bưa 632,7 632,7 - - 632,7

1 42 460,2 460,2 460,2

1 54 172,5 172,5 172,5

22 Hoàng Văn Sơn Bưa 187,7 187,7 - - 187,7

1 44 187,7 187,7 187,7

23 Lý Văn Thập Bưa 241,1 241,1 - - 241,1

1 45 241,1 241,1 241,1

24 Nguyễn Văn Lâm Bưa 437,5 437,5 - - 437,5

1 46 437,5 437,5 437,5

STT Tên chủ sử dụng, quản lý
đất

Địa chỉ thửa
đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi

Số
thửa
đất

Tổng diện
tích thu
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Phân theo loại đất Nhóm đất phi nông nghiệp

Ghi chú

Tổng diện
tích đất
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trồng cây
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Đất chuyên
trồng lúa

nước
(LUC)
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trồng thủy
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Đất giao
thông
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Đất thủy
lợi (DTL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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25 Lý Văn Hải Bưa 324,5 324,5 - - 324,5

1 51 243,7 243,7 243,7

1 58 80,8 80,8 80,8

26 Lý Văn Kỳ Bưa 1.134,5 1.134,5 - - 1.134,5

1 52 332,7 332,7 332,7

1 60 500,4 500,4 500,4

1 56 301,4 301,4 301,4

27 Hoàng Quang Viện Bưa 473,8 473,8 - - 473,8

1 55 470,3 470,3 470,3

1 72 3,5 3,5 3,5

28 Lý Văn Thủ Bưa 6,0 6,0 - - 6,0 - - -

1 57 6,0 6,0 6,0

29 Hoàng Văn Tọong Bưa 414,5 414,5 - - 414,5

1 59 414,5 414,5 414,5

30 Lương Thúy Vườn Bưa 317,6 317,6 - - 317,6

1 63 264,5 264,5 264,5

1 64 53,1 53,1 53,1

31 UBND xã Phù Lưu 1.247,1 - - - - - 1.247,1 1.021,3 225,8

1 2 214,7 214,7 214,7

1 8 34,6 34,6 34,6

1 33 52,9 52,9 52,9

1 40 770,6 770,6 770,6

1 50 138,3 138,3 138,3

1 66 3,4 3,4 3,4

1 65 32,6 32,6 32,6

STT Tên chủ sử dụng, quản lý
đất

Địa chỉ thửa
đất

Số tờ
bản đồ
thu hồi
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đất

Tổng diện
tích thu
hồi (m2)
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Ghi chú

Tổng diện
tích đất

nông
nghiệp
(m2)

Trong đó Tổng diện
tích đất

phi nông
nghiệp
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Đất trồng
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trồng thủy

sản
(NTS)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất thủy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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